
    SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG 

NGƯỜI TÂM THẦN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NTTHN-HCTH Hoài Nhơn Tây, ngày     tháng 8 năm 2025 
V/v cung cấp thông tin về giá, 

tính năng và thông số kỹ thuật  

của tài sản 

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh 

 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn có nhu cầu mua sắm 

các loại tài sản máy bơm ly tâm, máy photo coppy, tủ cấp đông, máy làm mát 

phục vụ đối tượng, cơ quan. 

Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn kính đề nghị đơn vị 

sản xuất/kinh doanh các loại tài sản nêu trên cung cấp thông tin về giá, tính năng 

và thông số kỹ thuật của các loại tài sản, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

TT 
Tên hàng 

hóa 
Tính năng, thông số kỹ thuật 

 

Hình 

ảnh 

ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá 

1 

MÁY BƠM 

LI TÂM 

TRỤC 

NGANG - 

KIỂU KẾT 

NỐI MẶT 

BÍCH 

 

Model NM 50/16A/B, 

7,5kW/10HP, 2900rpm  

Hiệu CALPEDA, Q=30-81m3/h, 

H=38,5-19m 

+ Vỏ bơm, khung đỡ bơm: Gang 

đúc GJL 200 EN 1561 

+ Cánh bơm: Gang đúc GJL 200 

EN 1561 

+ Trục bơm: Thép không gỉ AISI 

430 

+ Phốt cơ khí: Carbon-Ceramic - 

NBR Đường kính Hút/Đẩy: 

DN65/DN50 

- Động cơ TEFC/IP 54, Class F, 

IE3 50Hz-400/690V-3ph, 

5,5kW/7,5HP, 2900rpm 
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2 

MÁY 

PHOTO 

COPY 

CANON IR 

2206N 

 

- Màn hình LCD 05 dòng hiển thị. 

- Tốc độ: 22 trang/phút A4, 10 

trang/phút A3. 

- Khổ giấy: A3 - A4. 

- Bộ nhớ tiêu chuẩn: 512 MB 

RAM. 

- Bộ xử lý: 400 MHz. 

- Khả năng phóng thu: 25-400%(+/-

1%). 

- Độ phân giải: 600x600 dpi. 

- Thời gian khởi động máy: 13 giây 

hoặc ít hơn. 

 

Cái 01 

 



2 

 

- Thời gian copy bản đầu tiên: 7.4 

giây. 

- Copy liên tục từ 01 đến 99 tờ. 

- Khay giấy: 250 tờ x 1 khay (định 

lượng 64 to 90 gsm). 

- Chứng năng chia bộ bản sao điện 

tử: Có sẵn. 

 + Bộ nạp và đảo mặt bản gốc tự 

động (DADF-AY1) 

 + Bộ đảo mặt bản sao tự động 

(Duplex Unit- C1) 

- In qua mạng, in khổ A3 

- Scan màu, scan qua mạng 

- Cổng giao tiếp: USB 2.0 + 

Ethernet100 Base-Tx/10base-T 

Mực Canon NPG 59. 

Chân máy photocopy bằng sắt. 

3 

TỦ ĐÔNG 

SANAKY 

761L VH-

8699HY 

 

- Model: VH-8699HY 

- Dung tích sử dụng: 761 lít 

- Loại tủ: Tủ đông 1 ngăn, 2 cánh 

- Công suất: 306W 

- Điện năng tiêu thụ: 1.9 kWh/24h 

- Kích thước (DxRxC): 2013 x 846 

x 900 mm 

- Trọng lượng: 86 kg 

- Dàn lạnh: Ống đồng 

- Số cửa: 2 cửa 

- Số ngăn: 1 ngăn đông 

- Nhiệt độ ngăn đông: 0ºC < -25ºC 

- Làm lạnh nhanh: Có 

- Loại gas: R290 

- Khóa tủ: Có 

- Bánh xe: 6 bánh xe di chuyển 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Thương hiệu: Sanaky 
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MÁY LÀM 

MÁT 

DAIKIOSA

N DM-206 

 

- Model: DM206 (DKA-10000A) 

- Lưu lượng gió: 10000 M3/h 

- Công suất motor: 420W 

- Điện áp: 220V - 50 Hz 

- Điều khiển từ xa: Có 

- Công suất tối đa: 2x210 W 

- Hướng gió thổi: 4 chiều: 

 + Tự động trái - phải 

 + Điều chỉnh lên - xuống 

- Kiểu gió thổi: Tiêu chuẩn 

- Tốc độ: 3 tốc độ 

- Thương Hiệu: Daikiosan 

- Lượng nước tiêu thụ: 8 - 10lít/giờ 

- Thể tích bình chứa nước: 55lít 

- Kích thước máy: 715x445x1950 

mm 

- Diện tích làm mát: 65 - 70 M2 
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- Chức năng hẹn giờ: 7h 

- Chức năng ion: Không 

- Trọng lượng máy: 37.8 Kg 

2. Khi báo giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Giá của hàng hóa đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi 

phí liên quan khác đến tận nơi sử dụng. 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày chào giá. 

- Thời gian bảo hành hàng hóa: ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu, bàn 

giao. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ 

tên Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo 

sự khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 

- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Nuôi dưỡng 

người tâm thần Hoài Nhơn (Phòng Hành chính - Tổng hợp ). Số điện thoại: 

0256.3863504. 

- Địa chỉ: số 01, Phạm Thành, phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài 

Nhơn đến hết ngày 25/8/2025 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Trần Hoàng Ngưu 
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